
                  BÀI HỌC VÀ ÔN TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁC EM HỌC 

SINH LỚP 1 (trường TH Tân Sơn Nhất)   31/03/20. 

 

 Nghỉ dịch covid 19 các em cần ôn bài và học bài nhé:   Phụ huynh có thể cho các em ôn lại các bài đã học 

theo chủ điểm : Nunbers  from 1 to 10 ( số đếm từ 1 đến 10).  Toys , colors, family, school things. Đó  là 

các  chủ điểm các em đã học. ( Các bé có thể tập chép các từ  mỗi từ 3 hàng ra 1 cuốn vở mới nhé)                         

                                                                          

                                                                        Unit 6:  THEY ARE BEARS (page 42) 

Lesson two:  

Words 

Bird: Con Chim 

Bear  : Con gấu 

Hippo : Con hà mã 

Crocodile: Con cá sấu 

Tiger : Con hổ 

 

Sentences: HS có thể đọc mẫu câu theo CD (transcript 72) rồi thay thế từ 

 What are they? 

They are hippos. 

They are ……..tigers,    birds,   bears ,   crocodiles 

To Sing a song. 

Transcript 73 

What are they?  Roar, roar, roar 

They’er tigers. Roar, roar, roar 

They’er tigers. Roar, roar, roar 

What are they?  Tweet,tweet,tweet 

They’er birds.    Tweet,tweet,tweet 

They’er birds.    Tweet,tweet,tweet 



What are they? Snap, snap, snap 

They’er hippos. Snap, snap, snap 

They’er hippos. Snap, snap, snap 

What are they? Grr, grr,  grr 

They’er bears.  Grr,  grr,  grr     

They’er bears.  Grr,  grr,  grr 

 

(Các em học sinh mở  sách nghe track   73,   nghe  và hát theo nhé. ) 

Làm trong sách Wordbook page 43. And learnt by heart the song. 

Exercise: HS có thể kêu tiếng những con vật mà mình đã học( make the sounds)  

Grr    : I’m a bear. 

Snap:   I’m a hippo. 

Roar:  I’m a tiger. 

Tweet:  I’m a bird. 

  

 

 

 

 




